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BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TPHCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ
& QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2009

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

- Tên chương trình: Kế  toán

- Trình độ đào tạo: Cao đẳng

- Ngành đào tạo: Kế toán

- Loại hình đào tạo: Chính quy

(Ban hành tại Quyết định  số ngày       tháng       năm 200 của Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng BC công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo  Cử nhân cao đẳng Kế tóan có phẩm chất chính trị, có kiến thức, kỹ năng v à

tác phong nghề nghiệp để làm việc có hiệu quả về lĩnh vực kế  toán, đáp ứng y êu cầu phát
triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2 Mục tiêu cụ thể

─ Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, quy

trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh; có khả năng hoạch
định chính sách kế toán, kiểm toán; có kỹ năng thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán,
đủ khả năng giải quyết các vấn đề thông th ường về chuyên môn và tổ chức công tác kế toán
ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghi ên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng
yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

─ Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhiệm công tác kế toán, t ài chính tại mọi
loại hình doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính kế toán trong các doanh nghiệp, các tổ chức
thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 118 tín chỉ (chưa kể GDTC và GDQP).

4. Đối tượng tuyển sinh:

─ Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ng ưỡng, giới tính, nguồn gốc
gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế nếu có đủ điều kiện sau đâ y đều có thể dự thi vào

ngành Kế toán.
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─ Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc t ương đương, tốt nghiệp trung cấp chuyên

nghiệp.

─ Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y Tế -

Đại học, THCN & DN số 10/TT -LB ngày 18/8/1989 và Công văn hướng dẫn 2445/TS ngày

20/8/1990 của Bộ GD&ĐT.

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp:

─ Thực hiện theo Quyết định số 43/2007/QĐ–BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính
quy theo hệ thống tín chỉ.

─ Chương trình đào tạo kết hợp giữa học chế niên chế và học phần, thực hiện trong
6 học kỳ, mỗi học kỳ 15 tuần, trong đó học ở tr ường 6 học kỳ và học kỳ cuối người học thực
tập tốt nghiệp tại các công ty...

6. Thang điểm: Được tính theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, ngày 15 tháng 8 năm
2007 của Bộ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung và cấu trúc chương trình:

7.1 Cấu trúc kiến thức chương trình

TT
Cấu trúc các khối kiến thức chương
trình

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Kiến thức giáo dục đại cương 35 32 2 1

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83 79 4

2.1 Kiến thức cơ sở (bắt buộc) 21 21

2.2 Kiến thức ngành 42 40

2.2.1 Bắt buộc 33 33

2.2.2 Tự chọn 9 7 2

2.3 Kiến thức bổ trợ 7 5 2

2.4 Thực tập tốt nghiệp 5 5

2.5 Khóa luận tốt nghiệp, hoặc thi tốt
nghiệp

8 8

Tổng cộng (chưa tính GDTC, GDQP) 118 111 6 1



3/19

7.2 Nội dung chương trình

7.2.1 Kiến thức giáo dục đại cương: 35 tín chỉ

a. Lý luận chính trị 15 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác – Lênin 1

3 3

2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác – Lênin 2

5 5

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 3

4
Đường lối Cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

4 4

b. Khoa học xã hội 2 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Pháp luật đại cương 2 2

c. Ngoại ngữ 10 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Anh Văn 1 2 2

2 Anh Văn 2 4 4

3 Anh Văn 3 4 4
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d. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường 8 Tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Toán cao cấp 4 3 1

2 Tin học đại cương 4 2 2

e. Giáo dục thể chất

TT

Tên học phần

Số tiết

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Giáo dục thể chất 90 12 78

f. Giáo dục quốc phòng

TT

Tên học phần

Số tiết

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Giáo dục quốc phòng 135 60 30 45

7.2.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83 tín chỉ

a. Kiến thức cơ sở (bắt buộc) 21 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1
Nguyên lý thống kê (Thống kê ứng
dụng)

3 3

2 Pháp luật kinh tế 3 3

3 Kinh tế vi mô 3 3

4 Nguyên lý kế toán 3 3

5 Thuế 3 3

6 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 3
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7 Toán kinh tế 3 3

b. Kiến thức ngành 42 tín chỉ

b.1 Bắt buộc 33 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Kế toán tài chính 01 3 3

2 Kế toán tài chính 02 3 3

3 Kế toán TM DV và KD XNK 5 5

4 Kế toán Chi phí - giá thành 3 3

5 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3

6 Tài chính doanh nghiệp 4 4

7 Kế toán quản trị 3 3

8 Kế toán tài chính 03 3 3

9 Kế toán Mỹ (đối chiếu kế toán VN) 3 3

10
Thực hành kế toán thuế và khai báo

thuế
3 3

b.2 Tự chọn 9 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Thống kê doanh nghiệp 3 3

2 Luật kế toán 3 3

3 Quản trị hành chính văn phòng 3 3

4 Quản trị học 3 3

5 Kiểm toán 3 3

6 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 3

7 Phần mềm kế toán 3 2 1
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8 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 3

9 Thanh toán quốc tế 3 3

c. Kiến thức bổ trợ 7 tín chỉ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Tổng
cộng

Lý thuyết
Thực
hành

Tự học
có

hướng
dẫn

Khác

(nếu
có)

1 Anh Văn chuyên ngành 3 3

2 Tin học kế toán 4 2 2

d. Thực tập cuối khóa 5 tín chỉ

e. Khóa luận tốt nghiệp 8 tín chỉ

Người học không làm khóa luận phải thi tốt nghiệp.

Môn thi tốt nghiệp

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin (thi 120 phút):

Kiến thức cơ sở ngành: (thi 120 phút) 3 tín chỉ

─ Nguyên Lý kế toán.

Kiến thức chuyên môn: (thi 150 phút) 5 tín chỉ

─ Kế toán tài chính (tổng hợp kế toán tài chính 1,2,3, kế toán thương mại
dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán chi phí giá thành).

─ Kế toán quản trị.

8. Kế hoạch giảng dạy

Học kỳ Tên môn học

Số tín chỉ
Khác

(nếu
có)

T.

Cộng
Lý

thuyết
Thực
hành

Tự
học có

HD

1

19 tín chỉ

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin (Phần 1)

3 3

Anh Văn 1 2 2

Tin học đại cương 4 2 2

Nguyên lý thống kê 3 3

Toán cao cấp 4 3 1
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Kinh tế vi mô 3 3

Giáo dục thể chất 1 30T 4T 26T

Giáo dục quốc phòng 135 T 60 T 30 T 45T

2

20 tín chỉ

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác – Lê nin (P2)

5 4 1

Pháp luật đại cương 2 2

Giáo dục thể chất 2 30 T 4T 26T

Toán kinh tế 3 3

Nguyên lý kế toán 3 3

Anh Văn 2 4 4

Học phần tự chọn: 3 tín chỉ

Quản trị hành chính văn phòng 3 3

Thống kê doanh nghiệp 3 3

Quản trị học 3 3

3

19 tín chỉ

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 3

Pháp luật kinh tế 3 3

Anh Văn 3 4 4

Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 3

Kế toán tài chính 1 3 3

Kế toán tài chính 2 3 3

Giáo dục thể chất 3 30 T 4T 26T

4

24 tín chỉ

Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt nam

4 4

Thuế 3 3

Kế toán chi phí giá thành 3 3

Anh Văn chuyên ngành 3 3

Tin học kế toán 4 2 2

Tài chính doanh nghiệp 4 4
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Học phần tự chọn: 3 tín chỉ

Kiểm toán 3 3

Luật kế toán 3 3

Thanh toán quốc tế 3 3

5

23 tín chỉ

Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh

xuất nhập khẩu
5 5

Kế toán tài chính 3 3 3

Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3

Kế toán Mỹ - (Đối chiếu kế toán VN) 3 3

Thực hành kế toán và khai báo thuế 3 3

Kế toán quản trị 3 3

Học phần tự chọn: 3 tín chỉ

Kế toán hành chính sự nghiệp 3 3

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 3

Phần mềm kế toán 3 2 1

6

13 tín chỉ

Thực tập cuối khóa (8 tuần) 5 5

Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt
nghiệp

8 8

9. Mô tả nội dung các học phần:

9.1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin 1,2 8 tín chỉ

Nội dung học phần được ban hành tại quyết định số 2488/2008/QĐ-BGD&ĐT
ngày 25/03/2008 của Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục & Đào tạo.

9.2 Đường lối cách mạng Việt Nam 4 tín chỉ

Nội dung học phần được ban hành tại quyết định số 2488/2008/QĐ-BGD&ĐT
ngày 25/03/2008 của Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục & Đào tạo.

9.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh: 3 tín chỉ

Nội dung học phần được ban hành tại quyết định số 2488/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày
25/03/2008 của Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục & Đào tạo.

9.4 Pháp luật đại cương: 2 tín chỉ

Nội dung bao gồm những  kiến thức c ơ bản về Nhà nước và pháp luật, quan hệ trách
nhiệm pháp lý, các quy phạm, các văn bản quy phạm pháp luật v à hệ thống pháp luật Việt
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Nam, cấu trúc của bộ máy Nhà nước cũng như chức năng thẩm quyền và địa vị pháp lý của
các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt nam.

9.5 Pháp luật kinh tế: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Phải học xong các học phần Mác-Lênin, Kinh tế vi mô.

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Những quy định
pháp luật của Việt Nam liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, địa
vị pháp lý của các doanh nghiệp, h ành vi, phương thức thực hiện các chế tài với hành vi

kinh doanh; Quy định về sử dụng lao động trong kinh doanh; Các quy định về hợp đồng
kinh tế, tranh chấp kinh tế và giải quyết các tranh chấp kinh tế trong hoạt động kinh doanh;
Phá sản doanh nghiệp.

9.6 Tiếng Anh 1,2,3 12 tín chỉ

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, vốn từ vựng,
các kỹ năng sử dụng trong giao tiếp thông th ường. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp
(Intermediate Level), đối với những người học đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm
của giáo dục phổ thông.

9.7 Toán cao cấp: 4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Kiến thức toán ở bậc phổ thông.

Học phần cung cấp cho người học có kiến thức cơ bản về giải tích toán học như: hàm
số, ma trận, vi phân, tích phân (tích phân bất định, tích phân xác định v à tích phân suy

rộng); Các kiến thức về đại số tuyến tính: Định thức, ma trận, hệ đại số tuyến tính, không
gian vectơ, ánh xạ tuyến tính, chéo hóa ma trận, dạng to àn phương. Sử dụng những kiến
thức toán cao cấp này phục vụ cho việc học các môn c ơ sở và chuyên môn và học lên trình

độ cao hơn.

9.8 Tin học đại cương: 4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: toán cao cấp.

Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về tin học, về cấu tạo và vận hành của
máy tính điện tử, cách sử dụng một số hệ điều h ành thông dụng (WINDOWS) và khai thác

mạng máy tính nhằm giúp cho người học hình thành và phát triển các kỹ năng sử dụng máy
tính trong học tập cũng như trong các hoạt động của mình sau này.

9.9 Nguyên lý thống kê (Thống kê ứng dụng): 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, kinh tế vi mô .

Học phần trang bị cho người học những vấn đề lý luận về khoa học thống kê: Mặt
lượng trong mối quan hệ với mặt chất của các hiện t ượng kinh tế xã hội số lớn gắn liền với
những điều kiện về không gian và thời gian cụ thể. Nội dung cơ bản của học phần là nghiên

cứu quá trình tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu, phân tích v à dự đoán các hiện tượng kinh tế
- xã hội.
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9.10 Quản trị học: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, kinh tế vi
mô, nguyên lý thống kê, pháp luật kinh tế.

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về Quản trị học được vận dụng trong
lĩnh vực kinh doanh như: Bản chất, vai trò, chức năng quá trình phát triển của quản trị kinh
doanh; Đi sâu nghiên cứu quản trị ở một số lĩnh vực cụ thể của quá tr ình kinh doanh như:
Quản trị sản xuất và tác nghiệp, môi trường kinh doanh, quyết định trong kinh doanh, hoạch
định chiến lược, quản trị nguồn nhân lực.

9.11 Kinh tế vi mô: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Phải học xong các học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lê nin, toán cao cấp.

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản giúp cho người học hiểu và biết cách phân
tích các vấn đề về sử dụng nguồn lực một cách tối ưu trong phạm vi từng đơn vị kinh tế.
Mặt khác học phần cũng cung cấp những kiến thức c ơ bản làm nền tảng để nghiên cứu
nhiều học phần khác như kinh tế công cộng, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế ngành…

9.12 Nguyên lý kế toán: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong Kinh tế vi mô.

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về: Khái niệm, đối t ượng,
nguyên tắc, chức năng nhiệm vụ, vai trò của kế toán, các phương pháp kế toán và việc vận
dụng các phương pháp kế toán vào quá trình kế toán các hoạt động chủ yếu của một loại
hình đơn vị cụ thể.

9.13 Thống kê doanh nghiệp: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong các học phần Kinh tế vi mô, Quản trị học .

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nguyên lý thống kê, các

phương pháp thống kê nghiệp vụ kinh doanh và những kỹ năng vận dụng vào thực tiễn ở
các doanh nghiệp: các phương pháp điều tra, chọn mẫu, phân tích và tổng hợp; các phương
pháp thống kê về doanh thu, chi phí và giá thành, kết quả và hiệu quả kinh doanh

9.14 Thuế 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong các học phần Kinh tế vi mô, Luật kinh tế, Tài

chính - tiền tệ

Học phần trang bị kiến thức cho người học về các vấn đề cơ bản về thuế và các chính

sách thuế của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nội
dung cơ bản của học phần là nghiên cứu các sắc thuế hiện hành, làm rõ đặc điểm cơ bản của
từng loại thuế, phương pháp tính toán và các thủ tục cần thiết kê khai, nộp thuế đối với nhà

nước.

9.15 Lý thuyết tài chính tiền tệ: 3 tín chỉ
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Điều kiện tiên quyết: phải học xong học phần Kinh tế vi mô.

Học phần này trang bị cho người học các khái niệm cơ bản về tài chính, khái quát về
hệ thống tài chính và các khâu trong hệ thống tài chính và mối quan hệ của chúng trong hệ
thống tài chính. Học phần cũng giới thiệu các khái niệm rất c ơ bản về tiền tệ như: bản chất,
chức năng của tiền tệ, lạm phát tiền tệ; cung cầu tiền tệ v à ngân hàng trung ương .

9.16 Thanh toán quốc tế : 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ

Học phần cung cấp các các vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động thanh toán
trong lĩnh vực ngoại thương. Nội dung cơ bản của Học phần này là đề cập đến các hình thức
thanh toán phổ biến trong hoạt động ngoại thương hiện nay. Thông qua đó, dẫn dắt người
học làm quen với nội dung liên quan đến việc thanh toán như : bộ chứng từ thanh toán, điều
kiện giao hàng, điều kiện thanh toán.

9.17 Kế toán tài chính 01: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong học phần Nguyên lý kế toán.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn về tổ chức công tác kế
toán trong doanh nghiệp; Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố
định; Kế toán tiền lương và phân tích tiền lương.

9.18 Kế toán TM, DV và KD XNK: 5 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

Học phần trang bị cho người học hiểu về hoạt động kế toán thương mại, dịch vụ kinh

doanh và xuất nhập khẩu.

9.19 Kế toán chi phí - giá thành: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

Học phần giúp cho người học hiểu hơn về các phương pháp tính giá thành, cách phân
loại chi phí, phân tích biến động chi phí,..

9.20 Phân tích hoạt động kinh doanh: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong các học phần Nguyên lý thống kê, Nguyên lý kế
toán, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị.

Học phần giới thiệu nội dung phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp bao gồm: phân tích t ình hình sản xuất, phân tích các yếu tố quá tr ình sản xuất, phân
tích giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thu nhập và kết quả sản xuất kinh doanh ; phân

tích tình hình tài chính. Để phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh n êu trên, môn học
Phân tích hoạt động kinh doanh sử dụng các ph ương pháp phân tích cơ bản như: Phương
pháp so sánh.

9.21 Tài chính doanh nghiệp: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong các học phần Tài chính tiền tệ, Quản trị học.
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Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, các kỹ năng phân tích
trong quá trình ra quyết định về tài chính như: phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính,

lượng giá chứng khoán, các vấn đề về đầu t ư và hoàn vốn, chi phí vốn và phân tích rủi ro tài

chính.

9.22 Kế toán tài chính 02 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong học phần Kế toán tài chính 1.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn về kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán hoạt động sản xuất phụ; kế toán các khoản phải thu
và các khoản ứng trước; kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh

doanh; kế toán hoạt động tài chính và các hoạt động khác.

9.23 Kế toán quản trị: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong các học phần Nguyên lý kế toán, Kế toán tài

chính.

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản có liên quan đến việc ghi
chép, tổng hợp, phân tích các khoản mục chi phí v à dự toán chi phí cho kỳ kế hoạch, nhằm
cung cấp thông tin phục vụ cho chức năng kiểm soát v à đánh giá chi phí kinh doanh.

9.24 Kế toán hành chính sự nghiệp: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán.

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn chủ yếu về kế toán
tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp.

9.25 Thực hành kế toán và khai báo thuế: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong các học phần Kinh tế vi mô, Luật kinh tế, Tài

chính - tiền tệ, thuế.

Học phần cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản về kế toán thuế và các chính

sách thuế của Nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nội
dung cơ bản của học phần là nghiên cứu các sắc thuế hiện hành, làm rõ đặc điểm cơ bản của
từng loại thuế, phương pháp tính toán và các thủ tục cần thiết kê khai, nộp thuế đối với Nhà

nước.

9.26 Kế toán tài chính  03 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Kế toán tài chính 2

Học phần này trang bị những kiến thức chuyên môn về kế toán đầu tư xây dựng cơ
bản, sổ sách kế toán và các hình thức sổ sách kế toán; báo cáo kế toán doanh nghiệp.

9.27 Kế toán Mỹ đối chiếu (Kế toán Việt Nam): 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán

Học phần trang bị cho người học những kiến thức tối thiểu cần thiết về hệ thống Kế
toán ở một số nước trên thế giới. Đặc biệt là các nước phát triển, qua đó rút những kinh
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nghiệm quý báu đế áp dụng phù hợp với tình hình Kế toán tại Việt Nam. Đây là môn

chuyên ngành trong khối ngành Kế toán. Điều kiện tiên quyết là các người học phải hoàn

thành các môn học trong khối ngành cơ sở.

9.28 Kiểm toán 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: phải học xong các học phần Kế toán tài chính, Kế toán quản trị
chi phí.

Học phần  trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về kiểm toán như: khái
niệm, bản chất, đối tượng của kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, trình tự các bước
kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán...

9.29 Luật kế toán: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý kế toán, pháp luật kinh tế .

Học phần cung câp cho người học những kiến thức cơ bản về: những quy định của
pháp luật Viêt Nam liên quan đến công tác tài chính kế toán tại doanh nghiệp.

9.30 Phần mềm kế toán: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tin học căn bản, tin học văn phòng

Học phần trang bị cho người học các nội dung tổng quát về chương trình, về các giao
diện căn bản chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo t ài chính, phương pháp sử dụng
phần mềm kế toán trong quản lý và tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán trong một tổ chức.

9.31 Tiếng Anh chuyên ngành: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tiếng anh căn bản, nguyên lý kế toán

Học phần trang bị kiến thức cho người học các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp thực tế về
nghiệp vụ kế toán. Giúp người học trang bị thêm kiến thức ngôn ngữ trong giao tiếp các
lĩnh vực kinh tế.

9.32 Tin học kế toán: 4 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương, Nguyên lý kế toán.

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản cho người học về tin học ứng dụng, chủ
yếu là phần mềm Microsoft excel để nhập dữ liệu, xử lý số liệu v à thực hiện quy trình in

báo cáo tài chính.

9.33 Quản trị hành chính văn phòng: 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: quản trị học.

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức chung về văn ph òng, chức năng
nhiệm vụ, vị trí vai trò của văn phòng, các chức năng của quản trị hành chính văn phòng

trong quản lý thông tin, tài sản, lao động, đổi mới và hiện đại hóa văn phòng.

Phương pháp thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản của quản trị văn phòng trong các cơ
quan, doanh nghiệp.
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9.34 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3 tín chỉ

Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp.

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành các nghiệp vụ ngân
hàng: cho vay, cho thuê tài chính, tài tr ợ xuất nhập khẩu và tài trợ các dự án đầu tư. Đồng
thời trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kiểm soát rủi ro tài chính.

9.35 Thực tập tốt nghiệp : 5 tín chỉ

Là học phần giúp cho người học liên hệ kiến thức đã học vào thực tế trong lĩnh vực
kế toán, người học được tiếp cận và thực hành báo cáo kế toán, các phần mềm kế toán hiện
hành. Báo cáo thực tập tốt nghiệp thường dùng làm cơ sở để phát triển Khóa luận tốt nghiệp
(thay cho thi tốt nghiệp).

Báo cáo thực tập tốt nghiệp phải tr ình bày rõ vấn đề cần giải quyết, giải pháp lựa
chọn, các kết quả, hướng phát triển và kết luận.

9.36 Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp 8 tín chỉ

Mười phần trăm sinh viên có số điểm trung bình cao nhất trong suốt học trình cử
nhân sẽ được quyền làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận có giảng viên hướng dẫn và được
bảo vệ trước Hội đồng chấm khóa luận của Khoa.

Những sinh viên còn lại sẽ phải qua một kỳ thi tốt nghiệp gồm các môn do Trưởng
Khoa quy định. Trước kỳ thi, có tổ chức ôn tập các môn sẽ thi.

10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

10.1. Giảng viên cơ hữu

TT Họ và tên
Năm
sinh

Học hàm,

học vị
Môn học đảm nhiệm giảng

dạy

10.2. Giảng viên thỉnh giảng

TT Họ và tên

Năm
sinh

Học
hàm, học

vị

Môn học đảm nhiệm
giảng dạy

Cơ quan công
tác
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11. Cơ sở vật chất phục vụ cho học tập

11.1. Các phòng thí nghiệm và các thiết bị thí nghiệm quan trọng: 2 phòng mô

phỏng kế toán.

11.2. Thư viện

Gồm rất nhiều các đầu sách phục vụ cho nghi ên cứu, tạp chí các loại, tài liệu và

giáo trình học tập. Thư viện điện tử, các máy tính đã được nối mạng internet ADSL,
người học có thể truy cập tài liệu học tập, thông tin trên mạng.

11.3. Các loại giáo trình, tập bài giảng.

TT
Tên giáo trình/tập bài

giảng
Tác giả Nhà xuất bản

Năm

XB

1 GT Triết học Mác – Lê nin Bộ Giáo dục & Đào tạo Chính trị quốc gia 2002

2
GT Kinh tế chính trị Mác–Lê

nin
Bộ Giáo dục & Đào tạo NXB Giáo dục 2002

3 Lịch sử Đảng Cộng sản VN Kiều Xuân Bá NXB Giáo dục 2002

4 GT Chủ nghĩa xã hội khoa học Bộ Giáo dục & Đào tạo Chính trị quốc gia 2003

5 GT Tư tưởng Hồ Chí Minh
BM Khoa học Mác –
Lênin và Tư tưởng HCM

Chính trị quốc gia 2003

6 GT Pháp luật đại cương Ts.Nguyễn Hợp Toàn NXB Lao động 2004

7 TBG Pháp luật kinh tế Lê Văn Hiểu 2006

8 GT Luật kinh tế Ths Ngô Văn Tăng Phước NXB Thống kê 2006

9
Những văn bản pháp luật mới
nhất về luật kinh tế

Ths. Trần Hoài Thanh

Nghi

Ths. Nguyễn Ngọc Duy
Mỹ

Luật gia Huỳnh Quốc Phi

NXB Thống kê 2007

10
GT Tiếng Anh của các trường
ĐH, CĐ

Business Basice 2001

11 Toán cao cấp Vũ Thế Hựu Khoa học kỹ thuật 1998

12 Tin học đại cương

Hoàng Kiếm

Nguyễn Đức Thắng

Đinh Anh Dũng

ĐH Quốc gia
Tp.HCM

2000
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13 Tin học văn phòng Việt Nam – Guide NXB Thống kê 2006

14 Nguyên lý thống kê
Nguyễn Công Nhự

Phạm Ngọc Kiểm
NXB Thống kê 2004

15 Nguyên lý thống kê
PGS. TS Nguyễn Thị Kim
Thúy

NXB Văn hóa Sài
Gòn

2006

16 Quản trị học ĐH Kinh tế Tp.HCM 2002

17 Kinh tế vi mô Trương Thị Hạnh NXB Thống kê 2006

18 Nguyên lý kế toán TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2007

19
Bài tập và bài giải Nguyên lý kế
toán

TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2007

20

Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc
nghiệm, bài tập và bài giải
Nguyên lý kế toán

TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

21 Thống kê doanh nghiệp
Nguyễn Công Nhự

Phạm Ngọc Kiểm
NXB Thống kê 2004

22 Thuế Phan Hiển Minh TBG 2006

23
GT Thuế (lý thuyết, bài tập và

bài giải)

TS Phan Thị Cúc

Ths Trần Phước

Ths Nguyễn Thị Mỹ Linh

NXB Thống kê 2009

24 LS Kinh tế quốc dân Nguyễn Chí Hải TBG 2006

25 LS học thuyết kinh tế Nguyễn Chí Hải TBG 2006

26 Lý thuyết TC TT Tập thể tác giả
Đại học kinh tế TP.
HCM

2009

27 Tiền tệ ngân hàng Nguyễn Minh Kiều NXB Thống kê 2008

28 TBG Thanh toán quốc tế Ths. Ng Thị Hoàng Mai CĐ Ngoại thương 2005

29
Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại
thương

Võ Thanh Thu NXB Thống kê 2006

30 Kế toán tài chính chuyên TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

31 Kế toán tài chính không chuyên TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

32 Bài tập và bài giải Kế toán tài TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009



17/19

chính

33

Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc
nghiệm, bài tập và bài giải Kế
toán tài chính

TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

34 Kế toán tài chính Nguyễn Tấn Bình NXB Thống kê 2004

35
KT thương mại dịch vụ KD
XNK

TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

36
Bài tập và bài giải KT thương
mại dịch vụ KD XNK

TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

37 Kế toán chi phí giá thành TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

38
Bài tập và bài giải KT chi phí

giá thành
TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

39 Phân tích hoạt động KD Ts. Huỳnh Đức Lộng ĐH Kinh tế 2005

40 Phân tích hoạt động KD
GVC Nguyễn Thị Mỵ

TS Phan Đức Dũng
NXB Thống kê 2008

41 Phân tích báo cáo tài chính TS. Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

42 Tài chính doanh nghiệp TS Nguyễn Minh Kiều NXB Thống kê 2008

43 Kế toán quản trị TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

44 Kế toán quản trị Nguyễn Tấn Bình NXB Thống kê 2004

45 TBG Thẩm định dự án TS Phan Đức Dũng 2006

46
TBG Kế toán hành chính

sự nghiệp
Ts Huỳnh Đức Lộng ĐH Kinh tế 2005

47 Kế toán ngân hàng Nguyễn Thị Học NXB Thống kê 2006

48
Kế toán Mỹ đối chiếu (Kế toán
Việt Nam)

TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

49 Thực hành kế toán Mỹ TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

50
Kiểm toán (lý thuyết và thực
hành)

Ths Phan Trung Kiên NXB Tài Chính

51 Kế toán kiểm toán TS Phan Đức Dũng
NXB Đại học
Quốc gia

2006
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52 Luật kế toán Bộ Tài chính NXB Tài chính 2006

53
Luật kế toán (luật số
03/2003/QH 11)

Quốc Hội nước
CHXHCNVN khóa XI

54
Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật thuế GTGT

Quốc Hội nước
CHXHCNVN khóa XI

55 Tập bài giảng Kế toán trên máy
Nhóm giảng viên giảng
dạy

56 English for Accountance Francis Radice
Onford University

Press
2000

57 Tập bài giảng Tin học kế toán
Nhóm giảng viên giảng
dạy

58 Kế toán thuế và báo cáo thuế TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

59
Nghiệp vụ ngân hàng thương

mại
TS Nguyễn Minh Kiều NXB Thống Kê 2008

60
Bài tập và bài giải nghiệp vụ

ngân hàng thương mại
TS Nguyễn Minh Kiều NXB Thống Kê 2008

61
Introduction to management

Accounting
Charles T. Horngren Prentice Hall 2002

62
Introction to Financial

Accounting
Charles T. Horngren Prentice Hall 2003

63
Accounting Esentials for non

- accountans
Aseervatham Al. 1999

64 Cost Management Eward J Blocher MC Graw - Hill 2005

65 Kế toán tài chính phần 1 TS Phan Đức Dũng NXB Thống Kê 2009

66 Kế toán tài chính phần 2 TS Phan Đức Dũng NXB Thống Kê 2009

67
Principles of accounting in

VietNam
TS Phan Đức Dũng NXB Thống Kê 2009

68 Tài chính công ty hiện đại TS Nguyễn Minh Kiều NXB Thống Kê 2009

69
Tài chính doanh nghiệp căn

bản
TS Nguyễn Minh Kiều NXB Thống Kê 2009

70
Phân tích báo cáo tài chính

và định giá trị doanh nghiệp
TS Nguyễn Minh Kiều NXB Thống Kê 2009
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71
Kế toán công ty cổ phần và

công ty chứng khoán
TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

72 Kế toán dành cho Giám đốc TS Phan Đức Dũng NXB Thống kê 2009

73 Kế toán đại cương
TS Phan Đức Dũng

TS Phạm Gặp
NXB Thống kê 2008

12. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Một học kỳ bố trí giảng dạy với số tín chỉ không quá 20 tín chỉ.

- Thực hiện giờ học:

+ Số tiết học lý thuyết một tuần từ 27 đến 30 tiết.

+ Thời gian học lý thuyết, thực h ành được thực hiện một ngày không quá 8 giờ,
một tuần không quá 40 giờ.

+ Học thực hành theo ca, mỗi ca 25 người học / 1 giảng viên.

+ Thời gian thực tập tại tại các nh à máy, cơ sở sản xuất kinh doanh không quá
40 giờ / 1 tuần.

Tp. HCM, ngày        tháng       năm 2009

TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG


